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I. Phần 1: Nội dung kiến thức cần ôn tập 

1. Nôi dung các bài trọng tâm  

Bài 8: Ấn Độ cổ đại 

Bài 9: Trung Quốc từ cổ đại đến thế kỉ VII 

Bài 10: Hy Lạp và La Mã cổ đại 

Bài 11: Các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á. 

2. Một số câu hỏi trọng tâm 

Câu 1: Nhà Tần đã thống nhất và xác lập chế độ phong kiến ở Trung Quốc như thế nào?  

Câu 2:  Điều kiện tự nhiên đã tác động như thế nào đến sự hình thành nền văn minh của Trung Quốc? 

Câu 3: Có ý kiến cho rằng: Người Hy Lạp và La Mã cổ đại đạt được những thành tựu văn hóa rực rỡ là do tiếp 

thu những thành tựu của người phương Đông cổ đại. Em có đồng ý với ý kiến trên không? Vì sao? 

Câu 4: Theo em, thành tựu văn hóa nào của Hy Lạp, La Mã cổ đại còn được bảo tồn đến ngày nay? 

II. Phần 2: Một số dạng bài tập minh họa 

Câu 1: Hai con sông gắn liền với sự hình thành và phát triển của nền văn minh Ấn Độ là 

A. Hoàng Hà và Trường Giang  B. sông Ti-gơ-rơ và sông Ơ-phơ-rát 

C. sông Nin và sông Ti-gơ-rơ  D. sông Ấn và sông Hằng 

Câu 2: Chữ viết của người Ấn Độ là 

A. chữ La Mã.  B. chữ tượng hình.  C. chữ Phạn.   D. chữ hình định. 

Câu 3. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, đẳng cấp nào cao quý nhất trong xã hội Ấn Độ cổ đại? 

A. Bra-man.   B. Ksa-tri-a.  C. Vai-si-a.  D. Su-đra. 

Câu 4. Theo chế độ đẳng cấp Vác-na, đẳng cấp nào thấp kém nhất trong xã hội Ấn Độ cổ đại? 

A. Bra-man.  B. Ksa-tri-a.   C. Vai-si-a.  D. Su-đra. 

Câu 5.  Ấn Độ là một bán đảo nằm ở khu vực 

A.Tây Á.  B. Nam Á.   C. Đông Á.  D. Bắc Á. 

Câu 6. Chế độ đẳng cấp Vác-na được thiết lập dựa trên sự phân biệt về 

A. tôn giáo.  B. giới tính.  C. địa bàn cư trú. D. chủng tộc và màu da. 

Câu 7: Một trong những công trình kiến trúc tiêu biểu của cư dân Ấn độ cổ đại là 

A. đại bảo tháp San-chi.    B. đền Pác-tê-nông. 

C. đấu trường Cô-lô-dê.    D. vườn tren Ba-bi-lon. 

Câu 8. Thành tựu nào dưới đây là phát minh của cư dân Ấn Độ cổ đại? 

A. Hệ thống 10 chữ số.    B. Hệ chữ cái La-tinh. 

C. Hệ đếm lấy số 60 làm cơ sở.   D. Hệ đếm lấy số 10 làm cơ sở. 

Câu 9. Giữa thiên niên kỉ II TCN, tộc người nào đã xâm nhập vào miền Bắc Ấn Độ? 

A. Người Đra-vi-đa.  B. Người A-ri-a.    C. Người Ba-bi-lon. D. Người Xu-me. 

Câu 10: Văn hóa Ấn Độ được truyền bá và có ảnh hưởng mạnh mẽ sâu rộng nhất ở đâu? 

A. Trung Quốc B. Các nước Ả Rập     C. Các nước Đông Nam Á     D. Việt Nam 

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của Hi Lạp cổ đại? 

A. Địa hình bị chia cắt bởi núi, biển…  B. Đất đai canh tác ít và không màu mỡ. 

C. Đường bờ biển dài, nhiều vũng, vịnh.  D. Có các đồng bằng màu mỡ, rộng lớn. 

Câu 12. Đứng đầu nhà nước đế chế La Mã cổ đại là 

A. chấp chính quan. B. Hoàng đế.   C. tể tướng.  D. Pha-ra-ông. 

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không đúng khi nói về điều kiện tự nhiên của khu vực Đông Nam Á? 

A. Án ngữ ở vị trí “ngã tư” đường giao thông quốc tế. 

B. Đất đai ít, cằn khô nên chỉ thích hợp trồng các cây lâu năm như: nho, ô liu. 

C. Gồm 2 khu vực riêng biệt là: Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo. 

D. Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, lượng mưa lớn. 

Câu 14: Khoảng thế kỉ VII TCN – thế kỉ VII, ở khu vực Đông Nam Á xuất hiện một số quốc gia sơ kì như 

A. Văn Lang-Âu Lạc, Chăm-pa, Phù Nam. B. Ăng-co, Sri Vi-giay-a, Đại Việt. 

C. Ma-ta-ram, Pa-gan, Đại Việt.   D. Ăng-co, Ma-ta-ram, Pa-gan. 

Câu 15: Khu vực Đông Nam Á được biết đến là quê hương của loại cây trồng nào dưới đây? 

A. Bạch dương. B. Nho.   C. Lúa nước.  D. Ô liu. 

Câu 16: Ấn Độ là quê hướng của 2 tôn giáo nào dưới đây? 

A. Phật giáo và Thiên Chúa giáo.  B. Hồi giáo và Ấn Độ giáo. 
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C. Phật giáo và Ấn Độ giáo.   D. Thiên Chúa giáo và Hồi giáo. 

Câu 17: Điều kiện tự nhiên của La Mã cổ đại thuận lợi cho việc canh tác loại cây trồng nào dưới đây? 

A. Nho, ô liu.  B. Lúa nước.  C. Hồ tiêu.  D. Bạch dương. 

Câu 18: Một trong những hải cảng sầm uất ở Đông Nam Á những thế kỉ đầu công nguyên là 

A. Óc Eo.  B. Pi-rê.  C. Am-xtét-đam.  D. Mác-xây. 

Câu 19. Nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, có lượng mưa lớn, nên Đông Nam Á thích hợp cho sự 

phát triển loại cây trồng: 

A. Lúa nước.  B. Chà là.  C. Nho.  D. Ô-liu. 

Câu 20. Các quốc gia sơ kì Đông Nam Á ra đời vào khoảng thời gian: 

A. Thiên niên kỉ II TCN.   B. Từ thế kỉ VII TCN đến thế kỉ VII. 

C. Thế kỉ VII TCN.    D. Thế kỉ X TCN. 

Câu 21. Khu vực Đông Nam Á được coi là cầu nối giữa: 

A. Trung Quốc với Địa Trung Hải.  B. Nhật Bản với Ấn Độ. 

C. Trung Quốc với Tây Á.           D. Trung Quốc, Nhật Bản với Ấn Độ, Tây Á và Địa Trung Hải. 

Câu 22: Ý nào sau đây không phản ánh đúng cơ sở hình thành của các quốc gia sơ kì ở Đông Nam Á? 

A. Nông nghiệp trồng lúa nước 

B. Giao lưu kinh tế - văn hóa với Trung Quốc và Ấn Độ 

C. Thương mại đường biển rất phát triển 

D. Thủ công nghiệp phát triển với các nghề rèn sắt, đúc đồng,… 

Câu 23: Đông Nam Á gồm mấy khu vực? 

A. 1  B. 2   C. 3    D. 4 

Câu 24: Đông Nam Á có vị trí địa lí nằm án giữ trên con đường hàng hải nối liền : 

A.  Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương  B.  Ấn Độ Dương với Đại Tây Dương 

C.  Thái Bình Dương với Đại Tây Dương  D. Trung Quốc với Nhật Bản 

 

Yên Viên, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP NTCM/TTCM DUYỆT BGH DUYỆT 
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